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Phần I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái là đơn vị sự nghiệp y tế tuyến tỉnh, trực thuộc Sở Y tế tỉnh; Bệnh viện xếp hạng III.
Quy mô giường bệnh năm 2020 là 180 giường, thực kê 240 giường.
Bệnh viện là 1 trong số các đơn vị được giao quyền tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên từ năm 2018. 
I. CƠ SỞ VẬT CHẤT-TRANG THIẾT BỊ: 

1. Cơ sở vật chất:

- Tổng số diện tích của bệnh viện 7.785.0 m2, chia làm 03 khu chính:
(1). Khu khám bệnh-Hành chính: 3 tầng 

(2). Khu điều trị nội trú - Cận lâm sàng có 3 tòa nhà:  nhà 04 tầng, nhà 05 tầng (có thang máy), nhà 02 tầng 
(3). Khoa Dư​ợc: 01 nhà 2 tầng, trong năm được tỉnh cho mở rộng thêm diện tích 1400 m2 và đã hoàn thành khoa dược 3 tầng theo quy chuẩn ; và đang xây mới khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
- Ngoài ra còn các công trình phụ trợ khác phục vụ cho hoạt động của bệnh viện như bếp ăn, lán để xe, khuôn viên cây cảnh, vườn hoa....

- Các khoa, phòng làm việc, điều trị đều được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ nhu cầu làm việc, sinh hoạt, điều trị của cán bộ cũng như người bệnh. Tại các tầng trong các toàn nhà, đều có gắn camera để theo dõi, quan sát và chỉ đạo. Hệ thống Wifi miễn phí được trang bị trong tất cả các tòa nhà.

2. Trang thiết bị:   

Các trang thiết bị hiện đại hiện có tại bệnh viện: Máy siêu âm màu 4D, máy siêu âm dopler xuyên sọ, máy cắt trĩ công nghệ cao dưới hướng dẫn của siêu âm dopler, máy nội soi hậu môn trực tràng, máy nội soi TMH, máy XQ kỹ thuật số, máy đo độ loãng xương toàn thân, máy từ trường siêu dẫn, huyết học, máy xét nghiệm HbA1C, điện tim, lưu huyết não, Hệ thống điều trị bằng oxy cao áp, máy kéo dãn cột sống, sóng ngắn, xung kích, siêu âm điều trị, laze nội mạch, nén ép trị liệu, hệ thống dàn thiết bị phục hồi chức năng, 01 máy lấy cao răng, máy sắc thuốc đóng túi tự động ...
II. TỔ CHỨC –NHÂN LỰC:

1. Giường bệnh: 

Giường bệnh theo kế hoạch: 180 giường; giường thực kê: 240 giường 
2. Tổ chức – Nhân lực:

2.1. Tổ chức bộ máy:

- Ban giám đốc: 04 (gồm Giám đốc, 03 Phó giám đốc; 01 Đ/c phó GĐ nghỉ hưu tháng 01/10/2020).

- Phòng chức năng: 04 (Tổ chức-Hành chính; KHTH; Điều dưỡng; Tài chính- Kế toán).

- Các khoa lâm sàng - CLS: 06 

+  Khoa Châm cứu: 45 giường    

+  Khoa Nội-Nhi: 45 giường      

+  Khoa PHCN: 45 giường     

+  Khoa Ngoại-Phụ: 45 giường  

+  Khoa Khám bệnh 
+  Khoa Dược-Vật tư y tế. 

2.2. Nhân lực ( tính đến 31/12/2020).

* Biên chế được giao: 90 người

* Tổng số hiện có : 129 người ( Biên chế: 86; hợp đồng 68: 2; hợp đồng ngoài biên chế: 43) , nam: 43, nữ: 86
	Đơn nguyên
	TS

CB
	Sau đại học
	Đại học
	CĐ, Trung cấp
	CB khác

	
	
	BSCK

II,I
	DS

CKI
	BS
	DS
	ĐD
	Khác
	Y
	Dược
	Khác
	

	10
	129
	11
	01
	19
	04
	07
	13
	49
	15
	02
	8


- Trong số 30 bác sỹ có 02 bác sỹ Đa khoa, 01 bác sỹ RHM, còn lại là BS chuyên khoa YHCT.

- Trong 20 cử nhân có 07 cử nhân điều dưỡng, 01 xét nghiệm, 07 kinh tế, 04 CNTT.....

- Còn lại số cán bộ cao đẳng, trung cấp điều dưỡng, xét nghiệm, y sỹ YHCT, kỹ thuật viên PHCN...

- Cán bộ khác là hộ lý, điện nước, lưu trữ.

       
3. Hệ thống chính trị trong bệnh viện:

     
3.1. Tổ chức cơ sở Đảng: Đảng bộ bệnh viện, gồm 03 chi bộ trực thuộc với 51 đảng viên. 
     
3.2. Tổ chức đoàn thể:

- Công đoàn cơ sở: Có 128 đoàn viên, trực thuộc CĐ Ngành Y tế Yên Bái.

- Đoàn thanh niên: Có 38 đoàn viên, trực thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh. 

- Tổ chức hội, Câu lạc bộ nghề nghiệp: Hội Đông y, Hội Châm cứu, Hội Y Dược học, Hội Điều dưỡng, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ...

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020:

1. Công tác khám chữa bệnh:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch: (Số liệu tính từ 01/01/2020 đến 31/12/2020)
	TT
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện    2019
	Năm 2020
	So sánh

cùng kỳ

	
	
	
	
	Kế hoạch  
	Thực hiện     
	Tỷ lệ 

(%)  
	

	1
	Giường bệnh kế hoạch
	Giường
	235
	180
	157,5
	87,5
	(77

	2
	Giường bệnh  thực kê
	Giường
	235
	240
	157,5
	65,6
	

	3
	Khám bệnh 
	L​ượt
	26.387
	28.000
	24.503
	87,5
	(1884

	4
	Người bệnh nội trú 
	Ngư​ời
	5616
	4106
	3.818
	92,98
	(1798

	
	NB ĐT NT ban ngày
	Ngư​ời
	158
	1368
	532
	38,88
	(374

	5
	Ngày điều trị nội trú 
	Ngày
	85.229
	65.700
	55.739
	84,83
	(29.490

	
	Ngày ĐTNT ban ngày
	
	2.026
	21.900
	5.259
	24
	(3233

	6
	Ngày điều trị  TB  1 NB NT  
	Ngày
	15,2
	16
	14,95
	
	(0,25 

	
	Ngày ĐT TB  1 NB NT BN 
	Ngày
	14,17
	16
	10,74
	
	

	7
	CSSD GB kế hoạch 
	%
	130,7
	100
	87,5
	
	43,2

	8
	CSSD GB thực kê
	%
	98,06
	100
	65,6
	
	

	9
	Số ca phẫu thuật
	Ca
	74
	100
	28
	28
	( 46

	10
	Siêu âm
	Lần
	3.648
	2.500
	3.162
	126,4
	( 486

	11
	Điện tim
	Lần
	2.727
	1.300
	2.596
	199,6
	(131

	12
	X quang
	Lần
	2.346
	1.100
	2.535
	230,4
	(189

	13
	Lưu huyết não
	Lần
	1.972
	1.150
	2.176
	189,2
	(204

	14
	TB xét nghiệm
	TB
	15.716
	9.900
	13.841
	139,8
	(1875


- Các chỉ tiêu hầu hết đều không hoàn thành so với kế hoạch được giao:
Chỉ tiêu khám bệnh mới đạt 87,5%, chỉ tiêu phẫu thuật đạt 28%; 

- Một số chỉ tiêu giảm hơn so với cùng kỳ 2019 như: Tỷ lệ người bệnh điều trị nội trú, ngày điều trị nội trú, chỉ tiêu siêu âm, điện tim đều giảm.
1.3. Chuyển tuyến khám chữa bệnh: 
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Năm 2019
	Năm 2020
	So sánh %

	
	
	
	T SCV/TS chung
	Tỷ lệ

%
	TSCV/TS chung
	Tỷ lệ

%
	

	1
	Ngoại trú /Tổng số
	
	935/26.387
	3,54
	806/24.503
	3,289
	( 0,25

	
	Chuyển Trung ương
	Lượt
	324
	
	246
	
	

	
	Chuyển ĐK tỉnh
	Lượt
	340
	
	283
	
	

	
	Chuyển BV CK
	Lượt
	271
	
	277
	
	

	2
	Nội trú/Tổng số
	
	59/5774
	1,02
	45/4350
	1,03
	( 0,01

	
	Chuyển trung ương
	Lượt
	1
	
	6
	
	

	
	Chuyển ĐK tỉnh
	Lượt
	58
	
	39
	
	

	
	Chuyển BV CK
	Lượt
	0
	
	
	
	


- Số người bệnh chuyển tuyến đi các bệnh viện Trung ương (Chuyển Bạch Mai, Việt Đức, K,...), chủ yếu là các bệnh liên quan đến phẫu thuật, xạ trị như: ung thư các loại, thoát vị cột sống nặng có chỉ định phẫu thuật.
- Chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh chủ yếu là các trường hợp cấp cứu, bệnh tim mạch, Mắt, Răng hàm mặt, da liễu, phẫu thuật ngoại khoa...do bệnh viện chưa có các chuyên khoa trên.
+ Đi các bệnh viện chuyên khoa cùng tuyến: (Nội tiết, Lao và bệnh phổi, Tâm thần, sản nhi...)  phần lớn là bệnh về nội tiết, tiểu đường, lao, bệnh chuyên khoa tâm thần...

* Kinh phí KCB BHYT:                                                         ĐVT:  đồng
	Nội dung
	Thực hiện
	Tỷ lệ 

	
	Năm 2019
	Năm 2020
	

	Tổng số
	39.020.200.000
	31.150.000.000
	(79,8

	Ban đầu
	26.328.992.000
	21.629.586.247
	(82,1

	Điều trị đến nội tỉnh 
	10.361.309.943
	9.093.805.703
	(87,8

	Điều trị đến ngoại tỉnh
	487.498.615
	426.608.050
	(87,5

	Bình quân 1 đơn cấp ban đầu
	364.420
	326.118
	(89,5

	Bình quan1 đơn cấp chuyển đến
	408.379
	362.942
	(88,9

	BQ 1 đợt điều trị nội trú tại tuyến
	5.760.821
	5.841.300
	(101,4

	BQ 1 đợt điều trị nội trú khác tuyến 
	5.692.567
	5.745.600
	(101


2. Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện. 
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	              Kết quả 
	So sánh cùng kỳ

	
	
	
	 Năm 2019
	Năm 2020
	Tỷ lệ 2020  
	

	1
	Tổng số TC được áp dụng
	TC
	78
	78
	
	

	2
	Tỷ lệ tiêu chí áp dụng
	%
	94
	94
	
	

	3
	Tổng số điểm của các tiêu chí
	Điểm
	280
	277
	
	

	4
	Điểm TB chung của các tiêu chí
	Điểm
	3,55
	3,51
	
	

	5
	Số tiêu chí đạt mức 1
	TC
	0
	0
	0
	

	6
	Số tiêu chí đạt mức 2
	TC
	1
	1
	1,28
	

	7
	Số tiêu chí đạt mức 3
	TC
	35
	38
	48,72
	↑ 10,8

	8
	Số tiêu chí đạt mức 4
	TC
	37
	34
	43,59
	↓ 9,2

	9
	Số tiêu chí đạt mức 5
	TC
	5
	5
	6,41
	

	10
	SHL của NB Nội  trú
	%
	100
	99,67
	
	↓ 0,33

	11
	SHL của NB ngoại trú
	%
	100
	100
	
	

	12
	SHL của  nhân viên y tế
	%
	99,24
	98,88
	
	↓ 9,96


3. Thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới SHL của người bệnh, triển khai CSYT xanh sạch đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa. 
- Thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Giám đốc làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở làm Phó ban thường trực, các thành viên là Trưởng các khoa, phòng, bí thư đoàn thanh niên.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch “Đổi mới phong cách phục vụ gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy tắc ứng xử, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua triển khai Bệnh viện “Xanh – Sạch – Đẹp”. 

- Tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ y tế. Tổ chức cho toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện ký cam kết thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử; cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và cam kết thực hiện xây dựng bệnh viện Xanh-Sạch-Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa.  
- Thành lập Tổ công tác xã hội; bộ phận chăm sóc khách hàng. Thực hiện đúng quy định về trang phục y tế do Bộ Y tế quy định.   

- Duy trì và niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng, trong năm nhận được 26 cuộc gọi vào đường dây nóng song không có ý kiến nào liên quan đến các nội dung quy định phản ánh qua đường dây nóng; Duy trì, củng cố hòm thư góp ý tại các khoa phòng.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo các cấp theo đúng quy định.

- Tổ chức phát động các đợt thi ngắn và dài ngày có sơ tổng kết và biểu dương khen thưởng kịp thời.        

4. Công tác Đào tạo - NCKH - Phát triển kỹ thuật- Ứng dụng CNTT.
4.1. Công tác đào tạo:  
- Trong năm đã cử 65 cán bộ, nhân viên y tế tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn các lĩnh vực dinh dưỡng lâm sàng, quản lý điều dưỡng, phục hồi chức năng, nội tiết, điện tâm đồ, siêu âm tổng quát...trong đó có 03 cán bộ đào tạo BSCKI; 02 cán bộ đào tạo chuyên khoa định hướng PHCN, 01 cán bộ đào tạo chuyên khoa định hướng Nội tiết, 01 Bác sĩ đào tạo Xét nghiệm; 02 quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, 02 cán bộ đào tạo trung cấp LLCT; 18 cán bộ đào tạo bồi dưỡng an ninh quốc phòng; 

* Đào tạo chỗ (Tập huấn) 250 lượt: Tập huấn triển khai các VBQPPL; Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS - COVI - 2, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh, truyền thông, dược lâm sàng, đào tạo chứng chỉ PHCN cho đội ngũ điều dưỡng. Tổ chức hội thi kiến thức tổng hợp và tay nghề cho cán bộ trong bệnh viện. Tham gia giảng dạy cho học sinh trường Cao đẳng Y tế.

4.2. Công tác Nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật
Năm 2020 bệnh viện có 02 đề tài NCKH được nghiệm thu và đưa vào áp dụng, phát triển 02 kỹ thuật mới. Hiện tại bệnh viện thực hiện được 98% kỹ thuật phân tuyến theo lĩnh vực chuyên ngành; 86 kỹ thuật vượt tuyến; Áp dụng các Quy trình kỹ thuật, Phác đồ điều trị do Bộ y tế ban hành vào điều trị cho người bệnh tại bệnh viện.
4.3. Công tác ứng dụng CNTT:

- Thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, KCB và thanh quyết toán BHYT. 

- Duy trì có hiệu quả hoạt động trang Website, mạng lan nội bộ của bệnh viện; Ngoài ra BV hiện đang sử dụng một số phần mềm quản lý chuyên ngành như phần mềm quản lý tài chính kế toán, quản lý tài sản, quản lý nhân sự, phần mềm thống kê, báo cáo...
5. Công tác chỉ đạo tuyến:

- Tiếp nhận chương trình tập huấn chuyên môn chuyên đề “Kết hợp YHCT, YHHĐ chẩn đoán và điều trị rối loạn chuyển hóa Lipid; bệnh lý cơ xương khớp” và tiếp nhận chuyển giao gói kỹ thuật “Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA” theo đề án 1816 của Bệnh viện YHCT Trung ương

- Tiếp nhận cán bộ làm công tác YHCT của Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải về học tập, hỗ trợ chuyên môn “Kỹ thuật xoa bóp vùng, toàn thân”, kỹ thuật “Điều trị bằng Paraffin” năm 2020 tại Bệnh viện. 

- Tham gia cùng đoàn của Sở Y tế đi giám sát hỗ trợ, thẩm định, thẩm định lại xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế tại trạm Y tế thuộc Trung tâm y tế các huyện, thị, thành phố trong tỉnh
6. Công tác phòng, chống dịch bệnh, thảm họa, thiên tai:

 Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch, bệnh, bão lũ, thảm họa thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Thành lập đội cấp cứu lưu động, cơ số thuốc cấp cứu sẵn sàng tham gia phòng chống dịch bệnh, thảm họa thiên tai khi xảy ra hoặc khi có yêu cầu. Duy trì chế độ báo dịch theo đúng quy định.

Ngay từ đầu năm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS - COVI- 2 bùng phát, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đã được thành lập,  bệnh viện đã xây dựng kế hoạch, tập huấn cho tất cả nhân viên, người lao động trong bệnh viện về cách phòng chống lây nhiễm dịch bệnh. Bệnh viện đã chuẩn bị trang thiết bị, bố trí khu vực kiểm soát, sàng lọc ngay khi người bệnh và người nhà người bệnh đến bệnh viện, đồng thời bố trí khu điều trị cách ly chung của toàn bệnh viện. Mỗi khoa phòng đều có bố trí phòng điều trị bệnh Viêm đường hô hấp và phòng cách ly tạm thời.

 Bệnh viện đã thực hiện tốt khuyến cáo “5K”: Khẩu trang- khử khuẩn-  khoảng cách – không tập trung - khai báo y tế. Tại các phòng bệnh, hành lang, khu cực khám bệnh đều được trang bị nước sát khuẩn tay nhanh. 

7. Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe: 
Kiện toàn tổ truyền thông của bệnh viện, xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông ngay từ đầu năm. Tổ chức truyền thông dưới nhiều hình thức: Trực tiếp tại các hội nghị, tập huấn tại bệnh viện, qua các buổi họp hội đồng người bệnh, qua trang Webside, hòm thư điện tử; tờ rơi, áp phích, treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền... Cử cán bộ tham gia đào tạo giảng viên tuyến tỉnh.

8. Công tác Dược - Vật tư y tế:

Đảm bảo số lư​​ợng, chất l​ượng thuốc vật tư đáp ứng cho nhu cầu khám chữa bệnh. Thuốc  YHCT được mua theo hình thức đấu thầu do BV đảm nhận, Thuốc tây mua theo hình thức áp dụng thầu do Sở Y tế đấu thầu tập trung.

- Thực hiện việc quản lý sử dụng thuốc, kiểm tra định kỳ về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, báo cáo ADR theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc đóng dấu thuốc, vật tư y tế hóa chất trước khi cấp phát theo quy định.
- Tổng số dược liệu:  45.824.798 Kg .

Trong đó: + Tồn cũ:      33.103.018,98  Kg



     + Nhập mới:   12.721.700 Kg.

- Số dược liệu đưa vào chế biến:  0  kg

- Số dược liệu đưa vào sử dụng:  14.679.502,64 Kg. 

- Chủng loại thuốc dùng trong bệnh viện: 376 loại



+ Thuốc kháng sinh: 15 loại

  + Thuốc đông dược: 187 loại



+ Chế phẩm đông dược: 42 loại



+ Thuốc tân dược: 132 loại

- Thuốc sản xuất tại bệnh viện: 
            + Cồn xoa bóp: 30 lít

            + Bột ngâm trĩ : 50 kg
- Tổ chức sắc thuốc cho người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú bằng hệ thống dàn hơi và đóng túi tự động.
9. Công tác Quản lý bệnh viện: 

9.1. Công tác tổ chức –Hành chính: 

- Kiện toàn các hội đồng, xây dựng các quy chế, đề án vị trí việc làm, củng cố các khoa phòng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý theo giai đoạn và các nhiệm kỳ tiếp theo. Thực hiện đầy đủ, đúng chế độ cho cán bộ, viên chức theo quy định. 
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm mới chức vụ Phó khoa Châm cứu, Điều dưỡng trưởng khoa Phục hồi chức năng và khoa Nội - Nhi, bổ nhiệm lại Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh.

- Giải quyết chế độ hưu trí cho 01 Bác sỹ, 01 Y sỹ và 01 nhân viên.

- Hoàn thiện hồ sơ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, tăng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 38 cán bộ, viên chức.

- Tiến hành cải tạo sửa chữa nhỏ, bổ sung trang thiết bị cần thiết đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho hoạt động sinh hoạt, làm việc của CB,VC và người bệnh. 

- Duy trì tốt trực bảo vệ 24/24h đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện, quản lý sử dụng an toàn con dấu, công văn đi, công văn đến, an toàn vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ...

- Phối hợp với đơn vị chuyên ngành tổ chức đo môi trường lao động, quan trắc môi trường, kiểm định thiết bị ATVSLĐ...
9.2. Công tác tự chủ tài chính                                          
	TT
	                              NỘI DUNG
	SỐ TIỀN(đồng)
(Tính đến 31/12/2020)

	I
	TỔNG THU
	31.150.000.000

	1
	Ngân sách
	

	2
	Bảo hiểm y tế viện phí
	30.000.000.000

	3
	Dịch vụ khác viện phí nhân dân + người bệnh cùng chi trả
	1.150.000.000

	II
	TỔNG CHI (1+3)
	

	1
	Chi thường Xuyên
	29.312.828.821

	1.1
	Chi cho con người( Lương CB+ HĐ, BHYT, BHXH)
	12.300.000.000

	1.2
	Chi quản lý hành chính ( điện, nước, quần áo, chăn ga gối,…)
	956.121.092

	1.3
	Chi mua sắm tài sản + sửa chữa
	897.878.908

	1.4
	Chi hoạt động chuyên môn
	14.349.000.000

	1.5
	Chi khác
	809.828.821

	2
	Trích lập các quỹ: quỹ phát triển sự nghiệp, phúc lợi, khen thưởng, tăng thu nhập
	1.837.171.179

	III
	CHÊNH LỆCH THU CHI (I-II)
	000

	IV
	TỶ LỆ TỰ CHỦ
	100%


10. Các công tác khác:

10.1. Công tác thi đua khen th​ưởng:

Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng, đăng ký thi đua với các cấp theo đúng quy định; Xây dựng quy chế phân xếp loại lao động và tổ chức triển khai bình xét hàng tháng, quý đảm bảo công khai, công bằng. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các văn bản thi đua của Cụm thi đua.  Kết quả chấm điểm thi đua khối bệnh viện đạt 796,76 điểm. 

- Kết quả bình xét thi đua năm 2020 có 78 cán bộ viên chức đạt lao động tiên tiến; 02 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 02 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 02 tập thể, 09 cá nhân được Giám đốc Sở Y tế tặng Giấy khen.    

10.2. Công tác đoàn thể:

Công đoàn, Đoàn thanh niên, Các hội nghề nghiệp, Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ duy trì hoạt động thường xuyên, đúng điều lệ và có hiệu quả. (Có báo cáo riêng)

10.3. Các hoạt động khác
- Tham gia công tác từ thiện, đóng góp ủng hộ các quỹ do các cấp, ngành phát động, Tổ chức thăm hỏi, động viên, trợ cấp, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ viên chức có hoàn cảnh khó khăn trị giá tiền 87.568.000 triệu đồng.

- Tổ chức giải văn nghệ thể thao kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02, ngày Quốc tế phụ nữ 08/3; Tổ chức tặng quà ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, rằm trung thu cho các cháu học sinh giỏi là con em cán bộ viên chức trong bệnh viện.
- Duy trì nấu “Nồi cháo nghĩa tình” 1 tuần/lần tại bệnh viện, duy trì trông xe miễn phí cho tất cả các đối tượng đến bệnh viện. 

- Tổ chức dâng hương tưởng niệm các vị Đại danh Y Việt Nam 
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Kết quả đã đạt được:

- Thực hiện tốt việc điều hành và quản lý bệnh viện.  

- Duy trì tốt việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và quy chế bệnh viện. 

- Cơ sở vật chất phục vụ người bệnh được nâng cấp, đảm bảo công bằng, ưu tiên và công khai, minh bạch, chính xác trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Chất lượng và uy tín của bệnh viện ngày một nâng cao. 
- Đảm bảo điều kiện làm việc, môi trường làm việc, thực hiện đúng, đủ chế độ chính sách như lương, phụ cấp trực, công tác phí cho cán bộ, viên chức theo quy định.

- Đã xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển tổng thể, kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện, Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện và tiến hành đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng năm.

- Đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ trong bệnh viện. 

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý và công tác khám bệnh, chữa bệnh
- Bệnh viện chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Chưa đảm bảo việc tự chủ kinh phí chi thường xuyên. 

2. Thuận lợi - Khó khăn:

2.1. Thuận lợi: 

- Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND đầu tư, nâng cấp về cơ sở vật chất. Sở Y tế thường xuyên quan tâm chỉ đạo về mọi mặt hoạt động của bệnh viện đặc biệt là hoạt động chuyên môn. 
- Cơ sở được cải tạo, xây dựng, nâng cấp khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị được bổ sung tương đối đầy đủ cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

- Có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đối với Đảng bộ bệnh viện.

- Được sự giúp đỡ của các bệnh viện đầu ngành ở TW, sự phối kết hợp của các bệnh viện cùng tuyến, các đơn vị trong và ngoài ngành Y tế đặc biệt là có sự phối hợp, giúp đỡ của BHXH tỉnh Yên Bái trong công tác khám chữa bệnh.


2.2. Khó khăn:


- Bệnh viện thực hiện tự chủ song cơ chế tự chủ chưa đồng bộ, mới chỉ giao quyền tự chủ về tài chính, còn các chính sách khác đặc biệt là tuyển dụng và sử dụng nhân lực chưa rõ ràng, chưa được tự chủ về mua sắm vật tư trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh.

- Cơ sở vật chất mặc dù đã được đầu tư, song việc thiết kế phòng ốc ở 1 số khoa phòng theo thiết kế đã phê duyệt từ những năm trước do đó có những bất hợp lý, 1 số trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh đã xuống cấp, hư hỏng thường xuyên phải bảo dưỡng sửa chữa nên chưa đáp ứng được đầy đủ theo yêu cầu tiêu chí chất lượng bệnh viện và nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.  

- Nguồn kinh phí hoạt động của bệnh viện chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, từ năm 2018 bệnh viện được giao tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên, người bệnh đến khám chữa bệnh tại bệnh viện 99,6% là người bệnh có thẻ BHYT, trong khi đó việc thanh quyết toán của cơ quan Bảo hiểm xã hội còn rất nhiều bất cập, khó khăn, số kinh phí tạm thời để lại từ còn kéo dài từ năm trước sang năm sau chưa được thanh toán dứt điểm do đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc chi tiêu của đơn vị, nhất là chi trả tiền lương cho cán bộ và trả nợ tiền thuốc, vật tư tiêu hao của các nhà cung ứng. 
        - Do từ đầu năm 2020 dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do Sars- Covi2 bùng phát cùng với việc giãn cách xã hội làm cho người bệnh đến khám chữa bệnh tại bệnh viện giảm. Đây là lý do dẫn đến bệnh viện không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao cũng như giảm nhiều về nguồn thu.
Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  NĂM  2021
I. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu chung:

Nâng cao chất lượng, từng bước khẳng định uy tín, thương hiệu của bệnh viện đáp ứng sự hài lòng của người bệnh thông qua sự gia tăng chỉ số đánh giá chất lượng bệnh viện tăng từ 3,54 năm 2020 lên 3,55 năm 2021.

2. Mục tiêu cụ thể:
2.1. Kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân lực, hoàn thiện đề án vị trí việc làm; 
2.2. Nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ bệnh viện.

2.3. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người bệnh, đảm bảo đúng tiến độ xây khoa Dinh dưỡng- Kiểm soát nhiễm khuẩn - Trang thiết bị y tế.  
2.4. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế;Tiếp tục cải tiến chất lượng bệnh viện, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. 

2.5. Đảm bảo thực hiện khoán định suất, triển khai thông tuyến khám chữa bệnh theo quy định. 
2.6. Tăng chỉ số đánh giá chất lượng bệnh viện so với năm 2020. Duy trì thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
2.7. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thực hiện tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI  PHÁP:

1. Kiện toàn tổ chức, nhân lực:

* Giường bệnh:  Giường kế hoạch 180 giường; thực kê 240 giường

* Nhân lực: Ổn định nhân lực các khoa phòng, thực hiện sắp xếp bố trí nhân lực theo vị trí việc làm phù hợp.

* Tổ chức: 

- Ban Giám đốc: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

- Các khoa, phòng chức năng: Duy trì các đơn nguyên khoa, phòng như hiện có. 
- Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, Đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo quy định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Căn cứ kế hoạch chỉ tiêu giường bệnh, định mức biên chế, các điều kiện khả năng và tình hình thực tế của đơn vị xây dựng phương án nhân lực, tuyển dụng /hợp đồng cán bộ đảm bảo nhân lực cho hoạt động bệnh viện.

- Tiếp tục rà soát, quy hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cho các khoa phòng, điều động phân bổ cán bộ hợp lý giữa các khoa, cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ về mọi mặt.  

2. Cơ sở vật chất-Trang thiết bị:

- Thực hiện đúng tiến độ xây khoa Dinh dưỡng- Kiểm soát nhiễm khuẩn - Trang thiết bị y tế theo dự án đã được phê duyệt.

- Đầu tư cải tạo, mua sắm thêm trang thiết bị để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng ngừa sự cố y khoa.
3. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế: 
- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn, giao chỉ tiêu cụ thể cho các khoa phòng, chỉ đạo các khoa phòng chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra biện pháp cụ thể từng tháng, quý phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm.

              (Dự kiến thực hiện 1 số chỉ tiêu chính năm 2021)
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Kế hoạch/năm

	1
	Giường bệnh
	Giường
	180

	2
	Khám bệnh 
	L​ượt
	26.000

	3
	Bệnh nhân điều trị nội trú ra viện
	Ngư​ời
	4106

	5
	Ngày điều trị nội trú 
	Ngày
	65.700

	6
	Ngày điều trị TB 1 NB nội trú 
	Ngày
	16

	7
	Công xuất gi​ường bệnh
	%
	100

	8
	Phẫu thuật trĩ 
	Ca
	60

	9
	Điểm TB chung của các tiêu chí CTCL
	Điểm
	3,55


- Nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh ở tất cả các khâu, thực hiện tốt quy chế bệnh viện, tập trung cải tiến chất lượng bệnh viện, xây dựng và áp dụng các quy trình chuyên môn, hướng dẫn điều trị; Tăng tỷ lệ sử dụng kỹ thuật theo phân tuyến và kỹ thuật vượt tuyến. Giảm tỷ lệ người bệnh chuyển tuyến so với năm 2020.  
- Cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh; thực hiện tốt 5S, xây dựng bệnh viện xanh, sạch đẹp, thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa. Cải tiến quy trình khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, tăng tỷ lệ hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ.
 - Tiếp tục đề xuất và thực hiện có hiệu quả việc chuyển giao kỹ thuật chuyên môn theo đề án 1816. Tận dụng tối đa sự hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện đầu ngành tuyến trên. Tổ chức Hội thi thi tay nghề cho đội ngũ cán bộ trong bệnh viện.
- Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, phấn đấu năm 2021 bệnh viện có 03 đề tài NCKH.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế bệnh viện, đặc biệt là quy chế chuyên môn.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, tiếp tục đổi mới phong cách hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật và đặc biệt là Luật khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế...


- Đảm bảo cung ứng thuốc, tăng c​ường công tác kiểm tra sử dụng thuốc hợp lý, Thực hiện tốt việc  đấu  thầu thuốc theo quy định. 

4. Đổi mới công tác quản lý tài chính, đẩy mạnh thực hiện tự chủ trong đơn vị:
- Tăng cường năng lực quản lý tài chính đối với từng nguồn thu: xây dựng kế hoạch thu viện phí nhằm đáp ứng kinh phí hoạt động.  

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hợp lý, nghiên cứu giao tự chủ hoạch toán kinh phí đến các khoa phòng nhằm tiết kiệm và sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả. 
- Trên cơ sở chi tiêu tiết kiệm hiệu quả, phối hợp với công đoàn bàn biện pháp tăng thu nhập cho CBCNV, chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ, đảm bảo chế độ, quyền lợi cho cán bộ, viên chức, người lao động, ưu tiên cho phục vụ ng​ười bệnh.
5. Công tác khác:

- Kết hợp với Công đoàn tổ chức các đợt phát động thi đua có sơ kết,  tổng kết, khen thưởng. Động viên khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao vui chơi lành mạnh. 

- Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, thảm hỏa thiên tai. Thực hiện tốt ATVSLĐ-PCCN, quan trắc môi trường, khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ. 

- Duy trì các hoạt động của các hội, đoàn thể theo đúng quy chế.

- Duy trì các hoạt động từ thiện nhân đạo và mở rộng quy mô.

- Phấn đấu cuối năm >80% CB, VC đạt LĐTT, Bệnh viện đạt tập thể xuất sắc. Các hội, đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để giải quyết những khó khăn đã gặp năm 2020 và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, bệnh viện có 1 số đề xuất, kiến nghị như sau: 

1. Đề nghị UBND tỉnh:

- Có cơ chế cụ thể về quyền tự chủ trong các lĩnh vực để tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện tốt việc tự chủ .

- Hỗ trợ thêm kinh phí để đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh, đảm bảo duy trì hoạt động và lộ trình phát triển bệnh viện và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
2. Đề nghị Sở Y tế:

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện cho bệnh viện trong mọi hoạt động công tác.

- Quan tâm đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị cho bệnh viện từ các nguồn đặc biệt là các dự án.

- Trình các cấp có thẩm quyền, sớm ban hành cơ chế về quyền tự chủ trong các lĩnh vực để tạo điều kiện cho các bệnh viện thực hiện tự chủ hiệu quả, đúng quy định.

- Phối hợp với BHXH tỉnh, có ý kiến trao đổi và đề xuất với các cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn bất cập trong công tác khám chữa bệnh và thanh quyết toán BHYT còn tồn đọng từ các năm để đảm bảo kinh phí kịp thời cho đơn vị duy trì hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân./. 
	Nơi nhận: 

 - Cục QLKCB Bộ Y tế;


 - Cục YDCT Bộ Y tế;

 - Bệnh viện YHCT TW;

 - BV Châm cứu TW;
 - Sở Y tế tỉnh Yên Bái;

 - Đại biểu dự tổng kết;

 - Ban Giám đốc BV;

 - Các khoa phòng trong BV;

 - L​ưu VT; KHTH.
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(Đã ký)
Nguyễn Văn Hùng
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